
      UBND HUYỆN HÓC MÔN NĂM HỌC: 2024 - 2025

TRƯỜNG MẦM NON BÀ ĐIỂM LỚP: CHỒI 2

GVCN: NGUYỄN NGỌC TRANG

BÙI MỘNG HUYỀN TRÂN
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1 CHỒI 2

NGUYỄN TRẦN QUÝ 

AN 12/11/2020 Nam

NGUYỄN XUÂN 

QUÝ Sửa Xe 1980

010412809

9

TRẦN THỊ GIANG 

ĐIỀN Giáo Viên 1982

093342108

0

2 CHỒI 2

NGUYỄN NGỌC BẢO 

AN 20/04/2020 Nữ NGUYỄN VĂN TOÀN Buôn Bán 1990 LIÊU XUÂN ĐÀO Buôn Bán 1989

094704895

0

3 CHỒI 2

NGUYỄN NGỌC GIA 

AN 01/01/2020 Nữ

NGUYỄN QUAN 

QUYỀN THỢ ĐIỆN 1993 ĐỖ THỊ CHÍ HUẤN NỘI TRỢ 1984

093228574

4

4 CHỒI 2 MAI HUỲNH BĂNG DI 18/08/2020 Nữ MAI LÊ MINH CHIẾN CÔNG NHÂN 1996 HUỲNH THỊ NGÂN CÔNG NHÂN 1994

037701210

1

5 CHỒI 2

PHAN TRẦN HUYỀN 

DIỆU 15/01/2020 Nữ PHAN HIỆP MAY THUÊ 1979 TRẦN THỊ MỘNG NỘI TRỢ 1982

039423642

4

6 CHỒI 2 VÕ LÊ NGỌC HÂN 28/04/2020 Nữ VÕ THANH ĐIỀN

Công Nhân 

May 1988 LÊ THỊ TUYẾT

Công Nhân 

May 1989

096296484

4

7 CHỒI 2 HOÀNG GIA HÂN 10/04/2020 Nữ

HOÀNG NHẬT 

TRƯỜNG 1990 TRẦN QUỲNH NHƯ 1995

096706376

3

8 CHỒI 2 TRƯƠNG NHẤT HÀO 29/04/2020 Nam

TRƯƠNG MINH 

VƯƠNG Tài Xế ĐINH THỊ NGUYỆT BUÔN BÁN

039292035

1

9 CHỒI 2 HỒ HIẾU HIỀN 16/09/2020 Nữ HỒ VĂN SANG BUÔN BÁN 1988 ĐẶNG THỊ NGỌC BUÔN BÁN 1992

089644683

3

10 CHỒI 2 LÊ HIỀN 15/07/2020 Nam LÊ HAI THỢ HÀN 1985 PHAN THỊ HỒNG PHI THỢ MAY 1986

093885980

3

11 CHỒI 2

PHẠM LÊ HUY 

HOÀNG 14/01/2020 Nam PHẠM XUÂN HẢI Kinh Doanh 1982 LÊ THỊ HỒNG HẠNH NVVP 1984

093143149

8

12 CHỒI 2 VŨ LÝ ĐỨC HUÂN 26/10/2020 Nam VŨ VĂN THỊNH BUÔN BÁN 1972 LÝ NGỌC LINH BUÔN BÁN 1981

090923211

5

13 CHỒI 2 HÀ PHÚC HƯNG 29/05/2020 Nam HÀ HỮU HIỆP TÀI XẾ 1992 LƯ NGỌC MAI CÔNG NHÂN 1995

035462874

6

14 CHỒI 2

ĐINH NGUYỄN NGỌC 

HUYỀN 25/07/2020 Nữ ĐINH VĂN MÙI NHÂN VIÊN 1978

NGUYỄN THỊ 

QUYÊN DƯỢC SĨ 1982

097618359

9

15 CHỒI 2 PHẠM NGỌC KHẢI 31/01/2020 Nam PHẠM NGỌC NHỜ Nội Trợ 1989

094440095

8 PHẠM THỊ TUYỀN Nội Trợ 1989

094440495

8

16 CHỒI 2

HUỲNH MINH 

KHANG 21/02/2020 Nam

HUỲNH VĂN VŨ 

LINH 1991

NGUYỄN THỊ HỒNG 

GẤM 1994

076985661

0

17 CHỒI 2

NGUYẼN BÁ MINH 

KHANG 31/12/2020 Nam

NGUYỄN BÁ 

HOÀNG KINH DOANH 1980 PHẠM THỊ LƯƠNG

KINH 

DOANH 1982

097183556

8

18 CHỒI 2 PHAN PHÚC KHANG 21/12/2020 Nam

PHAN THANH 

PHONG BUÔN BÁN 1983

NGUYỄN THANH 

PHƯƠNG BUÔN BÁN 1984

094538317

3

19 CHỒI 2 VŨ DUY KHÁNH 04/07/2020 Nam VŨ THANH TÂM TỰ DO 1993

LÊ NGUYỄN LỆ 

NGUYÊN NHÂN VIÊN 1994

096677474

4

20 CHỒI 2 BÙI HOÀNG KHOA 03/11/2020 Nam BÙI HOÀNG LINH KINH DOANH 1980

HUỲNH THỊ YẾN 

NHI

KINH 

DOANH 1985

077390246

8

21 CHỒI 2 NGUYỄN THIÊN KIM 05/03/2020 Nữ NGUYỄN VĂN TẤN

Lao Động Tự 

Do 1994

098102073

9

NGUYỄN THU 

NGÂN

Lao Động Tự 

Do 1999

096293640

9

22 CHỒI 2

NGUYỄN KHÁNH 

LINH 25/11/2020 Nữ

NGUYỄN VĂN 

TRỊNH TỰ DO 1986 PHẠM THỊ MAI NỘI TRỢ 1987

034677883

8

23 CHỒI 2 NGUYỄN PHÚ LỘC 24/05/2020 Nam NGUYỄN NGỌC TÀI NVVP 1990 VÕ THỊ KIM HỒNG NVVP 1994

090973671

9

24 CHỒI 2 PHẠM ĐỖ BẢO LONG 11/04/2020 Nam PHẠM VĂN HÙNG NVVP 1981 PHẠM THỊ KHUYÊN NVVP 1988

090872250

6

25 CHỒI 2 HUỲNH TUỆ MẪN 27/03/2020 Nữ HUỲNH ANH TUẤN Công Nhân 1990 TẰNG THỊ TÁM Công Nhân 1994

039608279

8

26 CHỒI 2 BÙI TUẤN MINH 22/12/2020 Nam BÙI QUỐC SƠN KINH DOANH 1985

NGUYỄN THỊ 

HOÀNG ANH KẾ TOÁN 1988

039688460

0

27 CHỒI 2

NGUYỄN ĐẶNG TRÚC 

NGÂN 30/08/2020 Nữ NGUYỄN NGỌC AN CÔNG NHÂN 1990

ĐẶNG THỊ MỸ 

LONG LÀM TÓC 1989

090336525

9

DANH SÁCH HỌC SINH  
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28 CHỒI 2 VÕ THIÊN NGÂN 14/08/2020 Nữ VÕ THÀNH ĐẠT Nhân Viên 1993

039910019

3 PHAN THỊ NHUNG Buôn Bán 1994

096447365

5

29 CHỒI 2

TRƯƠNG NGUYỄN 

YẾN NGỌC 16/08/2020 Nữ

TRƯƠNG QUANG 

TRI Cơ Khí 1975

090373164

7

NGUYỄN THỊ THU 

LÀI Thợ May 1988

038438756

45

30 CHỒI 2 VƯƠNG YẾN NHI                                                                                                                                                                                                                                                                              05/03/2020 Nữ VƯƠNG HỮU ĐẠI 1985

NGUYỄN HOÀNG 

NGỌC ÁNH 1993

31 CHỒI 2 LÝ AN NHIÊN 21/09/2020 Nữ LÝ ANH TUẤN KỸ SƯ ĐIỆN 1990 HỒ THỊ DẠ LAN NVVP 1990

036456401

4

32 CHỒI 3 THIỀU BẢO NHI 04/11/2020 Nữ THIỀU THẾ PHƯƠNG

Lao Động Tự 

Do 1985

093319691

7

PHẠM THỊ TUYẾT 

NHUNG

Lao Động Tự 

Do 1990

093166665

9

33 CHỒI 2

LÊ HOÀNG THIÊN 

PHÚ 26/11/2020 Nam LÊ TRƯỜNG BẢO TỰ DO 1985

TRẦN THỊ ĐOAN 

TRANG TỰ DO 1995

097733177

5

34 CHỒI 2 BÙI GIA PHÚC 02/05/2020 Nam BÙI THANH SƠN

Kỹ Sư Xây 

Dựng 1990

098968288

0 NGUYỄN THỊ CÚC Kế Toán 1991

097634102

0

35 CHỒI 2 NGÔ THIÊN PHÚC 09/06/2020 Nam NGÔ VĂN THUẦN QUẢNG CÁO 1988 PHẠM THỊ THIÊNG NỘI TRỢ 1991

038668640

3

36 CHỒI 2 TRẦN MINH PHÚC 03/09/2020 Nam

NGUYỄN MINH 

ĐƯƠNG Buôn Bán 1996 TRẦN THỊ BẠCH MỸ Nội Trợ 2001

096138481

9

37 CHỒI 2 ĐỖ ANH QUỐC 13/11/2020 Nam ĐỖ VĂN LỰC Công Nhân 1975

090435341

9 TRẦN THỊ THU Công Nhân 1979

096604687

6

38 CHỒI 2 BÙI PHÁT TÀI 25/01/2020 Nam BÙI THANH VŨ Kinh Doanh 1980

TRẦN THỊ HỒNG 

THẮM Kế Toán 1977

096308013

8

39 CHỒI 2

PHAN SỈ DƯƠNG GIA 

THỊNH 27/05/2020 Nam PHAN SĨ LƯU TOÀN Thợ Điện 1973

091991943

4

DƯƠNG THỊ MỌNG 

LINH Nội Trợ 1989

091991953

4

40 CHỒI 2 TRINH NGỌC THƯ 15/02/2020 Nữ TRỊNH PHÚC LỢI KINH DOANH 1985

HUỲNH THỊ KIM 

DUNG

KINH 

DOANH 1988

093378987

0

41 CHỒI 2 LÊ PHAN MINH TIẾN 14/04/2020 Nam LÊ VĂN TÌNH BUÔN BÁN 1990 TRẦN THỊ THU LIỄU

KINH 

DOANH 1990

038470293

7

42 CHỒI 2 NGUYỄN BẢO TRÂN 07/06/2020 Nữ

NGUYỄN THÀNH 

VIỆT Cơ Khí 1991

NGUYỄN THỊ CẨM 

HỒNG Giáo Viên 1993

093734316

2

43 CHỒI 2 TRẦN LÊ BẢO TRÂN 20/10/2020 Nữ TRẦN CÔNG HIỆT XÂY DỰNG 1976 LÊ THỊ DUNG NỘI TRỢ 1980

090360962

7

44 CHỒI 2 VŨ NGỌC BẢO TRÂN 05/10/2020 Nữ VŨ VĂN TUẤN 1986

NGUYỄN THỊ DIỄM 

TRINH 1994

090809877

6

45 CHỒI 2 BÙI KHÁNH TRANG 10/06/2020 Nữ BÙI HUY PHÚC 1979 NGUYỄN THỊ TUẤT 1982

098361508

2

46 CHỒI 2 ĐẶNG MINH TRIẾT 13/03/2020 Nam ĐẶNG VĂN DŨNG Giáo Viên 1986

091456662

9

MAI THỊ THU 

DUYÊN Nhân Viên 1993

090905551

6

47 CHỒI 2 ĐỖ LÊ ĐĂNG TRIỀU 06/04/2020 Nam

ĐỖ NHẬT TÙNG 

CHINH Công An 1984

LÊ THỊ THUỲ 

DƯƠNG Viên Chức 1988

093791694

8

48 CHỒI 2 VÕ THANH TRỌNG 22/05/2020 Nam VÕ THANH SANG BUÔN BÁN 1987 HỨA THỊ VÂN TÀI XẾ

033674837

4

49 CHỒI 2 TRẦN THANH TRÚC 07/09/2020 Nữ TRẦN KHẮC TIẾN CÔNG CHỨC NGUYỄN THỊ VÂN CÔNG NHÂN 1989

034445198

9

50 CHỒI 2

TRẦN NGUYỄN TUẤN 

TÚ 26/12/2020 Nam TRẦN MẠNH THÁI TỰ DO 1979

NGUYỄN THỊ XUÂN 

ĐIỆP NỘI TRỢ 1985

092335967

9

51 CHỒI 2

PHẠM NGUYỄN 

THANH TUẤN 05/08/2020 Nam

PHẠM THANH 

PHONG Tài Xế 1981

NGUYỄN HòaNG 

BẢO NGỌC Nhân Viên 1984

079359397

9

52 CHỒI 2 HÀ NGÔ QUỐC VIỆT 09/01/2020 Nam HÀ TIẾN VINH HƯU TRÍ 1959 NGÔ THỊ HƯƠNG

KINH 

DOANH 1979

097200513

7

53 CHỒI 2

PHAN NGUYỄN NHẬT 

VINH 07/01/2020 Nam PHAN THANH NHI Tài Xế 1994

NGUYỄN THỊ TUYẾT 

TRINH Công Nhân 1996

090168756

2

54 CHỒI 2 ĐẶNG NGỌC HÀ VY 12/06/2020 Nữ ĐẶNG NGỌC RIN Thuê Vi Tính 1995

077407795

6 HUỲNH THỊ NI Thuê Vi Tính 1993

093145319

7


